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LAÉC ÑEÀU TRÖÔÙC KHI UOÁNG

KHOÂNG CHAÁT BAÛO QUAÛN
KHOÂNG CHAÁT TAÏO MAØU

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, 
Hà Đông, Hà Nội.  -  Điện thoại:  024.6683.3368.
Nhà máy: CN Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, 
Thuận Thành, Bắc Ninh.
HSD & NSX:  Xem trên hộp.
Số CBSP: T20/NUTRICARE/2019

THÀNH PHẦN:    Sữa (95%) (Nước, Sữa bột, Chất béo 
sữa), Sucrose, Béo thực vật, Chất ổn định (466, 460i, 407, 
471), Hỗn hợp khoáng và vitamin (Canxi, Natri, Kali, Phốt 
pho, Magie, Sắt, I ốt, Kẽm, Đồng, Mangan, Selen, Vitamin A, 
Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, Vitamin K2, Vitamin C, 
Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, 
Axit Folic, Vitamin B12, Biotin), Lysin, Taurin, Chất chống oxi 
hóa (Natri ascorbat, hỗn hợp Tocopherol), Hương tổng hợp.

Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
Nên dùng 3 - 4 hộp mỗi ngày.

Ngon hơn khi uống lạnh. 
Lắc đều trước khi sử dụng.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Phù hợp với trẻ thấp còi, cần phát 
triển chiều cao và duy trì các yếu tố 

tăng trưởng khác.

Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực 
phẩm ISO 22000:2005,
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP.
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.60.11
MIỀN NAM: 028.7300.9888
www.nutricare.com.vn

Cao�hơn,�Thông�minh�hơn

K 2
VITAMIN

TAURIN LYSIN

D3

Canxi

THỂ TÍCH THỰC 110  mlSỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
Thực phẩm bổ sung

THÔNG TIN DINH DƯỠNG
Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

mcg
mcg
mcg
mcg

 
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mcg
mg

mcg
mcg
mcg

kcal
g
g
g

mg
mg

 
IU
IU
IU

mcg
mcg
mg

mcg
mcg
mcg
mcg

81.6
3.2
3.6
9.1
227.0
8.0

127.0
74.0
3.1
3.2
3.9
1.5
91.3
112.4
782.1
150.4

89.1
17.7
0.3
2.4

47.5
129.4
137.5
103.3
12.0
0.5
16.3
0.5
34.9
83.5
2.4

Vitamin B6
Axit folic
Vitamin B12
Biotin
Khoáng
Natri
Kali
Canxi
Phốt pho
Magie
Sắt
I ốt
Kẽm
Đồng
Mangan
Selen

Năng lượng
Protein
Béo
Carbohydrate 
Lysin
Taurin
Vitamin
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin K2
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5

K2, CANXI, D3 
Giúp bé  cao lớn

K 2VITAMIN
Giúp xương

hấp thụ được nhiều
canxi hơn

23 VI CHẤT
Giúp bé khỏe mạnh

LYSIN
Giúp bé 
ăn ngon

TAURIN
Giúp bé 

thông minh
K2, CANXI, D3 
Giúp bé  cao lớn



LAÉC ÑEÀU TRÖÔÙC KHI UOÁNG

KHOÂNG CHAÁT BAÛO QUAÛN
KHOÂNG CHAÁT TAÏO MAØU

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, 
Hà Đông, Hà Nội.  -  Điện thoại:  024.6683.3368.
Nhà máy: CN Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, 
Thuận Thành, Bắc Ninh.
HSD & NSX:  Xem trên hộp.
Số CBSP: T20/NUTRICARE/2019

Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
Nên dùng 3 - 4 hộp mỗi ngày.

Ngon hơn khi uống lạnh. 
Lắc đều trước khi sử dụng.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Phù hợp với trẻ thấp còi, cần phát 
triển chiều cao và duy trì các yếu tố 

tăng trưởng khác.

Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực 
phẩm ISO 22000:2005,
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP.
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.60.11
MIỀN NAM: 028.7300.9888
www.nutricare.com.vn

Cao�hơn,�Thông�minh�hơn

K 2
VITAMIN

TAURIN LYSIN

D3

Canxi

THỂ TÍCH THỰC 110  ml

K2, CANXI, D3 
Giúp bé  cao lớn

K 2VITAMIN
Giúp xương

hấp thụ được nhiều
canxi hơn

23 VI CHẤT
Giúp bé khỏe mạnh

LYSIN
Giúp bé 
ăn ngon

TAURIN
Giúp bé 

thông minh
K2, CANXI, D3 
Giúp bé  cao lớn

SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
Thực phẩm bổ sung

THÀNH PHẦN:    Sữa (95%) (Nước, Sữa bột, Chất béo 
sữa), Sucrose, Béo thực vật, Chất ổn định (466, 460i, 407, 
471), Hỗn hợp khoáng và vitamin (Canxi, Natri, Kali, Phốt 
pho, Magie, Sắt, I ốt, Kẽm, Đồng, Mangan, Selen, Vitamin A, 
Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, Vitamin K2, Vitamin C, 
Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, 
Axit Folic, Vitamin B12, Biotin), Lysin, Taurin, Chất chống oxi 
hóa (Natri ascorbat, hỗn hợp Tocopherol), Hương tổng hợp.

THÔNG TIN DINH DƯỠNG
Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

mcg
mcg
mcg
mcg

 
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mcg
mg

mcg
mcg
mcg

kcal
g
g
g

mg
mg

 
IU
IU
IU

mcg
mcg
mg

mcg
mcg
mcg
mcg

81.6
3.2
3.6
9.1
227.0
8.0

127.0
74.0
3.1
3.2
3.9
1.5
91.3
112.4
782.1
150.4

89.1
17.7
0.3
2.4

47.5
129.4
137.5
103.3
12.0
0.5
16.3
0.5
34.9
83.5
2.4

Vitamin B6
Axit folic
Vitamin B12
Biotin
Khoáng
Natri
Kali
Canxi
Phốt pho
Magie
Sắt
I ốt
Kẽm
Đồng
Mangan
Selen

Năng lượng
Protein
Béo
Carbohydrate 
Lysin
Taurin
Vitamin
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin K2
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5



LAÉC ÑEÀU TRÖÔÙC KHI UOÁNG

KHOÂNG CHAÁT BAÛO QUAÛN
KHOÂNG CHAÁT TAÏO MAØU

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, 
Hà Đông, Hà Nội.  -  Điện thoại:  024.6683.3368.
Nhà máy: CN Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, 
Thuận Thành, Bắc Ninh.
HSD & NSX:  Xem trên hộp.
Số CBSP: T20/NUTRICARE/2019

Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
Nên dùng 3 - 4 hộp mỗi ngày.

Ngon hơn khi uống lạnh. 
Lắc đều trước khi sử dụng.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Phù hợp với trẻ thấp còi, cần phát 
triển chiều cao và duy trì các yếu tố 

tăng trưởng khác.

Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực 
phẩm ISO 22000:2005,
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP.
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.60.11
MIỀN NAM: 028.7300.9888
www.nutricare.com.vn

Cao�hơn,�Thông�minh�hơn

K 2
VITAMIN

TAURIN LYSIN

D3

Canxi

THỂ TÍCH THỰC 110  ml

K2, CANXI, D3 
Giúp bé  cao lớn

K 2VITAMIN
Giúp xương

hấp thụ được nhiều
canxi hơn

23 VI CHẤT
Giúp bé khỏe mạnh

LYSIN
Giúp bé 
ăn ngon

TAURIN
Giúp bé 

thông minh
K2, CANXI, D3 
Giúp bé  cao lớn

SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
Thực phẩm bổ sung

THÀNH PHẦN:    Sữa (95%) (Nước, Sữa bột, Chất béo 
sữa), Sucrose, Béo thực vật, Chất ổn định (466, 460i, 407, 
471), Hỗn hợp khoáng và vitamin (Canxi, Natri, Kali, Phốt 
pho, Magie, Sắt, I ốt, Kẽm, Đồng, Mangan, Selen, Vitamin A, 
Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, Vitamin K2, Vitamin C, 
Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, 
Axit Folic, Vitamin B12, Biotin), Lysin, Taurin, Chất chống oxi 
hóa (Natri ascorbat, hỗn hợp Tocopherol), Hương tổng hợp.

THÔNG TIN DINH DƯỠNG
Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

mcg
mcg
mcg
mcg

 
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mcg
mg

mcg
mcg
mcg

kcal
g
g
g

mg
mg

 
IU
IU
IU

mcg
mcg
mg

mcg
mcg
mcg
mcg

81.6
3.2
3.6
9.1
227.0
8.0

127.0
74.0
3.1
3.2
3.9
1.5
91.3
112.4
782.1
150.4

89.1
17.7
0.3
2.4

47.5
129.4
137.5
103.3
12.0
0.5
16.3
0.5
34.9
83.5
2.4

Vitamin B6
Axit folic
Vitamin B12
Biotin
Khoáng
Natri
Kali
Canxi
Phốt pho
Magie
Sắt
I ốt
Kẽm
Đồng
Mangan
Selen

Năng lượng
Protein
Béo
Carbohydrate 
Lysin
Taurin
Vitamin
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin K2
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5



LAÉC ÑEÀU TRÖÔÙC KHI UOÁNG

KHOÂNG CHAÁT BAÛO QUAÛN
KHOÂNG CHAÁT TAÏO MAØU

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, 
Hà Đông, Hà Nội.  -  Điện thoại:  024.6683.3368.
Nhà máy: CN Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, 
Thuận Thành, Bắc Ninh.
HSD & NSX:  Xem trên hộp.
Số CBSP: T20/NUTRICARE/2019

Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
Nên dùng 3 - 4 hộp mỗi ngày.

Ngon hơn khi uống lạnh. 
Lắc đều trước khi sử dụng.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Phù hợp với trẻ thấp còi, cần phát 
triển chiều cao và duy trì các yếu tố 

tăng trưởng khác.

Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực 
phẩm ISO 22000:2005,
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP.
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.60.11
MIỀN NAM: 028.7300.9888
www.nutricare.com.vn

Cao�hơn,�Thông�minh�hơn

K 2
VITAMIN

TAURIN LYSIN

D3

Canxi

THỂ TÍCH THỰC 110  ml

K2, CANXI, D3 
Giúp bé  cao lớn

K 2VITAMIN
Giúp xương

hấp thụ được nhiều
canxi hơn

23 VI CHẤT
Giúp bé khỏe mạnh

LYSIN
Giúp bé 
ăn ngon

TAURIN
Giúp bé 

thông minh
K2, CANXI, D3 
Giúp bé  cao lớn

SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
Thực phẩm bổ sung

THÀNH PHẦN:    Sữa (95%) (Nước, Sữa bột, Chất béo 
sữa), Sucrose, Béo thực vật, Chất ổn định (466, 460i, 407, 
471), Hỗn hợp khoáng và vitamin (Canxi, Natri, Kali, Phốt 
pho, Magie, Sắt, I ốt, Kẽm, Đồng, Mangan, Selen, Vitamin A, 
Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, Vitamin K2, Vitamin C, 
Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, 
Axit Folic, Vitamin B12, Biotin), Lysin, Taurin, Chất chống oxi 
hóa (Natri ascorbat, hỗn hợp Tocopherol), Hương tổng hợp.

THÔNG TIN DINH DƯỠNG
Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

mcg
mcg
mcg
mcg

 
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mcg
mg

mcg
mcg
mcg

kcal
g
g
g

mg
mg

 
IU
IU
IU

mcg
mcg
mg

mcg
mcg
mcg
mcg

81.6
3.2
3.6
9.1
227.0
8.0

127.0
74.0
3.1
3.2
3.9
1.5
91.3
112.4
782.1
150.4

89.1
17.7
0.3
2.4

47.5
129.4
137.5
103.3
12.0
0.5
16.3
0.5
34.9
83.5
2.4

Vitamin B6
Axit folic
Vitamin B12
Biotin
Khoáng
Natri
Kali
Canxi
Phốt pho
Magie
Sắt
I ốt
Kẽm
Đồng
Mangan
Selen

Năng lượng
Protein
Béo
Carbohydrate 
Lysin
Taurin
Vitamin
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin K2
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5



                                            Sữa (95%) (Nước, Sữa bột, Chất 
béo sữa), Sucrose, Béo thực vật, Chất ổn định (466, 
460i, 407, 471), Hỗn hợp khoáng và vitamin (Canxi, 
Natri, Kali, Phốt pho, Magie, Sắt, I ốt, Kẽm, Đồng, 
Mangan, Selen, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, 
Vitamin K1, Vitamin K2, Vitamin C, Vitamin B1, 
Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Axit 
Folic, Vitamin B12, Biotin), Lysin, Taurin, Chất chống 
oxi hóa (Natri ascorbat, hỗn hợp Tocopherol), Hương 
tổng hợp.

THÔNG TIN DINH DƯỠNG
Thành phần Đơn vị Trong 180 ml

kcal
g
g
g
mg
mg
 
IU
IU
IU
mcg
mcg
mg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
 
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mcg
mcg
mcg

133.5
5.2
5.9
14.9
371.5
13.1

207.8
121.0
5.1
5.2
6.4
2.5
149.4
183.9
1279.8
246.1
145.8
29.0
0.5
3.9

77.7
211.7
225.0
169.0
19.6
0.8
26.7
0.8
57.1
136.6
3.9

Năng lượng
Protein
Béo
Carbohydrate 
Lysin
Taurin
Vitamin
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin K2
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5
Vitamin B6
Axit folic
Vitamin B12
Biotin
Khoáng
Natri
Kali
Canxi
Phốt pho
Magie
Sắt
I ốt
Kẽm
Đồng
Mangan
Selen

Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
Nên dùng 2 - 3 hộp mỗi ngày.

Ngon hơn khi uống lạnh. 
Lắc đều trước khi sử dụng.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Phù hợp với trẻ thấp còi, cần phát triển chiều 
cao và duy trì các yếu tố tăng trưởng khác.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, 
Hà Đông, Hà Nội.  -  Điện thoại:  024.6683.3368.
Nhà máy: CN Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, 
Thuận Thành, Bắc Ninh.
HSD & NSX:  Xem trên hộp.
Số CBSP: T20/NUTRICARE/2019

THÀNH PHẦN:

LAÉC ÑEÀU TRÖÔÙC KHI UOÁNG

Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm 
ISO 22000:2005,
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP.
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015

KHOÂNG CHAÁT BAÛO QUAÛN
KHOÂNG CHAÁT TAÏO MAØU

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.60.11
MIỀN NAM: 028.7300.9888
www.nutricare.com.vn

THỂ TÍCH THỰC
180 ml

Cao�hơn,�Thông�minh�hơn

D3

Canxi

SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
Thực phẩm bổ sung

K 2VITAMIN
Giúp xương

hấp thụ được nhiều
canxi hơn

23 VI CHẤT
Giúp bé khỏe mạnh

LYSIN
Giúp bé 
ăn ngon

K2, CANXI, D3 

TAURIN
Giúp bé 

thông minh

23 VI CHẤT
Giúp bé khỏe mạnh

K2, CANXI, D3 
Giúp bé 
cao lớnK 2

VITAMIN

TAURIN LYSIN



Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
Nên dùng 2 - 3 hộp mỗi ngày.

Ngon hơn khi uống lạnh. 
Lắc đều trước khi sử dụng.
Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Phù hợp với trẻ thấp còi, cần phát triển chiều 
cao và duy trì các yếu tố tăng trưởng khác.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, 
Hà Đông, Hà Nội.  -  Điện thoại:  024.6683.3368.
Nhà máy: CN Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare.
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, 
Thuận Thành, Bắc Ninh.
HSD & NSX:  Xem trên hộp.
Số CBSP: T20/NUTRICARE/2019

THÀNH PHẦN:

LAÉC ÑEÀU TRÖÔÙC KHI UOÁNG

Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm 
ISO 22000:2005,
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP.
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015

KHOÂNG CHAÁT BAÛO QUAÛN
KHOÂNG CHAÁT TAÏO MAØU

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.60.11
MIỀN NAM: 028.7300.9888
www.nutricare.com.vn

THỂ TÍCH THỰC
180 ml

Cao�hơn,�Thông�minh�hơn

D3

Canxi

K 2VITAMIN

23 VI CHẤT
Giúp bé khỏe mạnh

LYSIN
Giúp bé 
ăn ngon

K2, CANXI, D3 

TAURIN
Giúp bé 

thông minh

Giúp xương
hấp thụ được nhiều

canxi hơn

23 VI CHẤT
Giúp bé khỏe mạnh

K2, CANXI, D3 
Giúp bé 
cao lớn

SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
Thực phẩm bổ sung

K 2
VITAMIN

TAURIN LYSIN

                                            Sữa (95%) (Nước, Sữa bột, Chất 
béo sữa), Sucrose, Béo thực vật, Chất ổn định (466, 
460i, 407, 471), Hỗn hợp khoáng và vitamin (Canxi, 
Natri, Kali, Phốt pho, Magie, Sắt, I ốt, Kẽm, Đồng, 
Mangan, Selen, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, 
Vitamin K1, Vitamin K2, Vitamin C, Vitamin B1, 
Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Axit 
Folic, Vitamin B12, Biotin), Lysin, Taurin, Chất chống 
oxi hóa (Natri ascorbat, hỗn hợp Tocopherol), Hương 
tổng hợp.

THÔNG TIN DINH DƯỠNG
Thành phần Đơn vị Trong 180 ml

kcal
g
g
g
mg
mg
 
IU
IU
IU
mcg
mcg
mg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
 
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mcg
mcg
mcg

133.5
5.2
5.9
14.9
371.5
13.1

207.8
121.0
5.1
5.2
6.4
2.5
149.4
183.9
1279.8
246.1
145.8
29.0
0.5
3.9

77.7
211.7
225.0
169.0
19.6
0.8
26.7
0.8
57.1
136.6
3.9

Năng lượng
Protein
Béo
Carbohydrate 
Lysin
Taurin
Vitamin
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin K2
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5
Vitamin B6
Axit folic
Vitamin B12
Biotin
Khoáng
Natri
Kali
Canxi
Phốt pho
Magie
Sắt
I ốt
Kẽm
Đồng
Mangan
Selen
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